
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

42,193,690

Tiền thuê nhà tháng 01/2018 5,000,000 37,193,690

Tiền bán cơm 120,000              37,313,690 60              

Chi phí 440,000               36,873,690 -            

Tiền bán cơm 142,000              37,015,690 71              

Chi phí 690,000               36,325,690 -            

Tiền bán cơm 150,000              36,475,690 75              

Chi phí 1,110,000            35,365,690 -            

Tiền bán cơm 162,000              35,527,690 81              

Chi phí 650,000               34,877,690 -            

Tiền bán cơm 180,000              35,057,690 90              

Chi phí 750,000               34,307,690 -            

11/1/2018 Chị Ngọc An (Đan Mạch) ủng hộ KTX 200USD 4,540,000           38,847,690

Tiền bán cơm 202,000              39,049,690 101            

Chi phí 785,000               38,264,690 -            

Tiền bán cơm 220,000              38,484,690 110            

Chi phí 1,268,000            37,216,690 -            

16/01/2018 Chị Michele_du CMTX T01 1,000,000 38,216,690

Tiền bán cơm 224,000              38,440,690 112            

Chi phí 1,097,000            37,343,690 -            

Tiền bán cơm 200,000              37,543,690 100            

Chi phí 770,000               36,773,690 -            

10/1/2018

12/1/2018

15/01/2018

17/01/2018

19/01/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 01.2018

Số dư quỹ đầu tháng 01/2018

1/1/2018

3/1/2018

5/1/2018

8/1/2018



Tiền bán cơm 204,000 36,977,690 102            

Chi phí 965,000 36,012,690 -            

23/01/2018 Chị Yu CMTX T11,12/2017 + T01/2018 1,500,000           37,512,690

Tiền bán cơm 230,000 37,742,690 115            

Chi phí 2,117,000 35,625,690 -            

Tiền bán cơm 210,000 35,835,690 105            

Chi phí 940,000 34,895,690 -            

Anh Huỳnh Mẫn Đạt (P5-Q5- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000 36,895,690

Em Huỳnh Tấn Phát (P5-Q5- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000 38,895,690

Tiền bán cơm 180,000 39,075,690 90              

Chi phí 705,000 38,370,690 -            

Tiền bán cơm 200,000 38,570,690 100            

Chi phí 685,000 37,885,690 -            

Chi lương tháng 01/2018 7,900,000 29,985,690

13,664,000 25,872,000 29,985,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Số dư quỹ đầu tháng 01/2018 42,193,690

8,540,000 50,733,690

2,500,000 53,233,690

2,624,000 55,857,690 1,312

Tổng chi phí trong tháng 25,872,000 29,985,690

13,664,000 25,872,000 29,985,690

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 01/2018

24/01/2018

26/01/2018

29/01/2018

31/01/2018

Số dư quỹ cuối tháng 1/2018

Chi tiết

22/01/2018



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/1/2018 Tiền thuê nhà tháng 01/2018 5,000,000            

5,000,000

Thịt 6                         55,000                 330,000               

đậu đũa 5.0                      10,000                 50,000                 

Cải dún 5.0                      6,000                   30,000                 

Chuối 30,000                 

440,000

Thịt gà 10                       40,000                 400,000               

Sả + tỏi 10,000                 

Bí đao 5                         6,000                   30,000                 

Đường 10                       17,000                 170,000               

Rau muống 10                       5,000                   50,000                 

Chuối 30,000                 

690,000

Thịt 10                       55,000                 550,000               

Bắp cải 12                       6,700                   80,000                 

Bọc 5                         40,000                 200,000               

Túi rác 5                         46,000                 230,000               

Chuối 50,000

1,110,000

Thịt 10                       55,000                 550,000               

Chuối 30,000

Dưa leo 12.0                    5,800                   70,000                 

650,000

8/1/2018

Tổng

1/1/2018

Tổng

3/1/2018

Tổng

5/1/2018

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng



Thịt gà 15 40,000                 600,000

Sả + tỏi 10,000                 

Cải ngọt 15 6,000                   90,000                 

Chuối 50,000                 

750,000

Thịt 12 55,000                 660,000

Su Su 15 5,000                   75,000                 

Chuối 50,000                 

785,000

Thịt 12 55,000                 660,000

Dưa leo 10 5,000                   50,000                 

Tiền điện tháng 1.2018 488,000               

Bí đao 5 4,000                   20,000                 

Chuối 50,000                 

1,268,000

Thịt gà 15 40,000                 600,000               

Dưa leo 10 8,000                   80,000                 

Cải dún 5 8,000                   40,000                 

Tiền nước tháng 01.2018 247,000               

Ổ khóa 130,000               

1,097,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Cải ngọt 20 4,000                   80,000                 

Chuối 30,000                 

770,000

15/01/2018

Tổng

17/01/2018

Tổng

19/01/2018

Tổng

10/1/2018

Tổng

12/1/2018

Tổng



Thịt 12 55,000                 660,000               

Bắp cải 15 6,000                   90,000                 

Thịt xay 2 55,000                 110,000               

Xô (cái) 2 37,500                 75,000                 

Chuối 30,000                 

965,000

Thịt gà 15 40,000                 600,000               

Ga (bình) 1 1,262,000            1,262,000            

Tiêu 0.5 220,000               110,000               

Cải ngọt 20 5,000                   100,000               

Sả + tỏi 15,000                 

Chuối 30,000                 

2,117,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Đậu đũa 10 6,000                   60,000                 

Nước mắm (lít) 10 16,000                 160,000               

Dưa leo 5 6,000                   30,000                 

Chuối 30,000                 

940,000

Thịt 10 50,000                 500,000               

Bắp cải 15 6,000                   90,000                 

Tiêu 0.5 170,000               85,000                 

Chuối 30,000                 

705,000

Thịt gà 12 45,000                 540,000               

Dưa leo 20 5,000                   100,000               

Sả + tỏi 15,000                 

Chuối 30,000                 

685,000

29/01/2018

Tổng

31/01/2018

Tổng

22/01/2018

Tổng

24/01/2018

Tổng

26/01/2018

Tổng



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000            

Bích vân 1,500,000            

Minh khánh 14 60,000                 840,000               

Tấn Đạt 10 60,000                 600,000               

Trung khiêm 4 60,000                 240,000               

Thanh Nhã 12 60,000                 720,000               

7,900,000

25,872,000

Ngày phát 

sinh
MTQ ủng hộ

Số lượng 

(kg/thùng)
Loại thực phẩm

Chú Tuấn chợ An lạc 50 Gạo

6
nước tương 

(chai)

10 Gạo

Chị Loan đường 30/4 50 Gạo

25/01/2018 Bác Sĩ Hai đường Trần Ngọc Quế 100 Gạo

Tổng

TỔNG CỘNG

Ủng hộ khác của Mạnh Thường Quân bằng hiện vật

15/01/2018 Cụ Thái chung cư 91B

Tổng cộng: Gạo: 210 kg; nước tương: 6 chai.

CHI LƯƠNG

31/01/2018

Chi lương tháng 01/2018


